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(  Bài tập về nhà: Đối chiếu với các khái niệm về Lâm Sản Ngoài Gỗ mà anh (chị) đã học hoặc biết được thì các hệ thống phân loại được học trong môn học chưa hoàn thiện ở những điểm nào? Tại sao? Áp dụng cách phân loại của bạn để phân loại các sản phẩm tại website?

(  Bài làm:
( Đối chiếu với các khái niện về LSNG thì các hệ thống phân loại được học trong môn học này chưa hoàn thiện ở:
· Về phân loại theo hệ thống sinh vật: cần phải có hiểu biết về phân loại động, thực vật; không nói lên được giá trị sử dụng của chúng; một số LSNG không phải sinh vật chưa được chú ý.
· Về phân loại theo giá trị sử dụng: không quan tâm đến đặc điểm, khó nhận biết được LSNG; dễ trùng lặp với những loài có nhiều giá tri sử dụng; giá trị sử dung không được “đặt đúng chỗ”
Tại vì: nếu tính về thời gian ra đời thì khái niệm về LSNG còn khá mới nên ắt hẳn chúng ta còn nhiều thiếu sót trong quá trình tìm hiểu cũng như phân loại các sản phẩm. 

( Bảng phân loại các sản phẩm theo giá trị sử dụng
	STT
	Các sản phẩm
	Phân loại
	Giải thích

	1
	Cánh Kiến đỏ
	Nguyên liệu công nghiệp, 
vật liệu và thủ công mỹ nghệ.
	-Nhựa cánh kiến đỏ là nguyên liệu chính làm Shellac và vecni đánh bóng đồ gỗ và dùng trong công nghiệp điện tử, làm phẩm màu, nhuộm thức ăn,tráng bóng trái cây, hạt cà phê và một số loại hạt khác, dùng trong keo xịt tóc....., những sản phẩm thân thiện với môi trường và sức khỏe con người.
 -Chất màu của Cánh kiến đỏ trước kia được sử dụng trong công nghiệp nhuộm, nay được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp thực phẩm và dư​ợc phẩm ngày càng được ưa chuộng .Là đặc sản và hàng có giá trị xuất khẩu của nước ta. 

	2
	Cây Bá Bệnh
	Rễ, thân, lá, hạt: Dược liệu
	Tác dụng chữa nhiều thứ bệnh như khí huyết kếm , ăn uống không tiêu , gân cốt mỏi , tẩy giun ,đau bụng kinh ở phụ nữ…thuốc trợ lực dành cho nam giới, tăng cường sức khỏe tình dục cho nam giới , khích thích cơ thể tăng tiết hoocmon giới tính nam một cách tự nhiên,là chìa khóa duy trì phong độ tình dục nam , nhất là những người trong độ tuổi trung niên phổ biến tình trạng suy giảm sức khỏe tình dục.

	3
	Cây Bạc Hà
	Dược liệu

Thực phẩm


	Trong tinh dầu Bạc Hà có chứa chất menthol làm: dầu cù là, dầu cao con hổ, kẹo ngậm ho Bạc Hà, rượu Bạc Hà, thuốc đánh răng Bạc Hà..Ngoài ra, Bạc Hà còn giúp cho sự tiêu hóa, chữa kém ăn, ăn uống không tiêu, chữa đau bụng đi ngoài,giúp con người tăng cường trí nhớ cũng như cải thiện tính cách. Các cuộc thử nghiệm cho thấy nó thúc đẩy hoạt động của acetylcholene - chất truyền tín hiệu liên quan tới trí nhớ. Phần ngọn của cây Bạc Hà có tác dụng điều trị rối loạn hệ tiêu hoá, giảm đau bụng , buồn nôn, bệnh cảm cúm và sốt
Tinh dầu Bạc Hà bốc hơi rất nhanh, gây cảm giác mát và tê tại chỗ cho nên còn được dùng trong một số trường hợp đau dây thần kinh, ngòai ra còn có tác dụng sát trùng mạnh thường dùng trong một số bệnh ngứa ngòai ra, xoa bóp nơi xưng đau, xông mũi họng.Theo y học cổ truyền Bạc Hà có tác dụng phát hãn, tán phong nhiệt. Dùng chữa cảm sốt, nhức đầu, ngạt mũi, cổ họng sưng đau, mắt đỏ, ngòai ra nổi mề đay
Được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày của người dân với vai trò là rau sống.Bổ xung chất dinh dưỡng, làm phong phú bữa ăn hàng ngày cho mọi người.

	4
	Cây Cà Phê
	Nguyên liệu công nghiệp
	Hạt cà phê dùng làm đồ uống, có hia trị về mặt kinh tế

	5
	Cây Chè xanh
	Dược liệu
	 Trị các chứng đau răng, nhiệt miệng, triệt để lợi dụng tác dụng diệt khuẩn tiêu viêm, sinh cơ của lá chè để trị bệnh đau răng và nhiệt miệng. chứng viêm ngứa Giải nhiệt,Da bị nẻ,Da bị lở loét, Da bị cháy nắng

nguyên liệu phân bón , trà xanh 

	6
	Con Địa Sâm
	Thực phẩm và dược liệu
	Dùng làm thức ăn tăng cường sinh lực. Trong Đông y địa sâm có vị mặn, tính  mát, có tác dụng bổ  dương, thanh nhiệt, thanh phế    kiện   tỳ.  Chủ   trị   các chứng  bệnh  như  cốt  chưng triều  nhiệt, âm  hư  đạo  hãn, hung muộn, phế hư khái thấu đàm  đa,  dạ  niệu,  nha  ngân thũng  thống... Khi  chưa   ra đời bột ngọt, người ta vẫn sử dụng  sâm  đất  để   chế  biến thành nước phở thơm ngon.

	7
	Cây Dó Bầu
	Nguyên liệu công nghiệp, 

vật liệu và thủ công mỹ nghệ
	Cây dùng để lấy tinh dầu có giá trị kinh tế cao.
Ngoài ra còn được xuất khẩu dưới dạng thô hoặc đồ thủ công mỹ nghệ.

	8
	Cây Dừa
	Lương thực, thực phẩm
Nguyên liệu công nghiệp, vật liệu và thủ công mỹ nghệ
	Quả dừa có thể chế biến được rất nhiều món ăn
Tinh dầu dừa được sử dụng để chạy máy trong công nghiệp

Thân, lá, vỏ quả dừa có thể ứng dụng trong công nghệ sản xuất giấy, lợp mái nhà, và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

	9
	Cây Dừa nước
	Lương thực thực phẩm.
Dược liệu
	Mầm dừa non ăn được, cũng như những cánh hoa nở có dùng như trà (chè). Cái (thịt) dừa non thì dược dùng vào các món giải khát khác nhau.

Cuống hoa dừa nước (quài dừa) chưa nở hoa có thể được trích lỗ hứng nhựa ngọt làm một thứ rượu mà người Philippines gọi là tuba.
Mật nhựa dừa nước có nồng độ đường rất cao.

Dừa nước có vị nhạt, tính lạnh dung để chữa ho, cảm, cao huyết áp, mát gan, lợi tiểu…

	10
	Cây Hoàng Liên Ô rô
	Dược liệu
	Theo Đông y, Hoàng liên ô rô có vị đắng, tính mát, vào 4 kinh phế, vị, can, thận; có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm làm se. Người ta thường dùng rễ hoặc thân sắc uống (10 – 20g), hay phối hợp với các vị thuốc khác để chữa kiết lỵ, viêm ruột, tiêu chảy, viêm gan vàng da, mắt đau sưng đỏ.

	11
	Cây Lồ Ô
	Vật liệu thủ công mỹ nghệ.
Thực phẩm.
	Lồ ô là vật liệu làm gùi.
Khai thác lồ ô làm tăm nhang.

Khai thác măng tre.

	12
	Cây Lược Vàng
	Dược liệu.
Thực phẩm.

Làm cảnh.
	Một loại cây thuốc dân gian với tác dụng cầm máu, chữa bỏng nhẹ.
Dùng làm rau.

	13
	Cây Luồng
	Nguyên liệu công nghiệp, vật liệu và thủ công mỹ nghệ
	Dùng làm nguyên liệu cho ngành chế biến lâm sản có giá trị kinh tế cao.

	14
	Cây mắc ca
	Làm cảnh
	Lá cây Mắc-ca xanh đậm và bóng, có loài có viền răng cưa, hoa cực kỳ nhiều, hàng trăm hoa cỡ 1-2 cm mỗi bông, loài hạt nhẵn hoa mầu trắng sữa, loài hạt nhám hoa mầu hồng phai, mùa hoa kéo dài gần 2 tháng, hương thơm ngào ngạt, nên có thể kết hợp nuôi ong.

	15
	Cây Mây
	Nguyên liệu công nghiệp, vật liệu và thủ công mỹ nghệ
Dược liệu
	Cây mây là một trong những loại lâm sản ngoài gỗ rất có tiềm năng về king tế. Mây là nguồn nguyên liệu để phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ rất có giá trị, các loại hàng thủ công làm từ mây như; giỏ, ghế, xa lông.
Mây còn được dung phổ biến trong nhân dân như buôc nhà, kéo gỗ, neo thuyền, đóng bè.

Than mây tiết ra chất nhựa màu đỏ có một số thuộc tính trong y học và một số còn sử dụng làm thuốc nhuộm như nhuộm đàn violong

	16
	Cây Mây nếp
	vật liệu và thủ công mỹ nghệ
	Dùng làm đồ thủ công mỹ nghệ.
Mây nếp có khả năng phát triển trên qui mô lớn.mây nếp không chỉ đáp ứng nhu cầu mây sợi nhỏ cho sản xuất trong nước mà còn có triển vọng lớn để xuất khẩu

	17
	Cây Nhân Sâm
	Dược liệu
	Thân rể và rể củ có thể dùng làm thuốc bổ, tăng lực, chống suy nhược, hồi phục sức lực bị suy giảm, kích thích nội tiết sinh dục, tăng sức chịu đựng, giải độc và bảo vệ gan, điều hoà thần kinh trung ương, điều hoà tim mạch, chống xơ vữa động mạch, giảm đường huyết. Lại có thể dùng làm thuốc trị viêm họng

	18
	Cây Quế
	Dược liệu.
Lương thực, thực phẩm.

Vật liệu và thủ công mỹ nghệ
	chữa một số bệnh đường tiêu hoá, đường hô hấp, kích thích sự tuần hoàn của máu, lưu thông thuyết mạch, làm cho cơ thể ấm lên. Chống lại giá lạnh và có tính chất sát trùng.
Công nghiệp thực phẩm: quế được dụng để sản xuất bánh kẹo và rượu quế. Dùng làm hương vị, gia vị.

Bột quế còn được nghiên cứu thử nghiệm trong thức ăn gia súc để làm tăng chất lượng thịt các loại gia súc, gia cầm

vỏ quế để làm ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như bộ Khay, ấm, chén bằng vỏ quế, đĩa quế, đế lót dầy có quế.

	19
	Cây rau Má
	Dược liệu
	Theo y học cổ truyền, rau má có vị đắng, hơi ngọt, tính bình, vào Can, Tỳ Vị có tác dụng dưỡng âm, thanh nhiệt, nhuận gan, giải độc, lợi tiểu. Rau má thường dùng để làm thuốc bổ dưỡng, sát trùng, chữa thổ huyết, tả lỵ, khí hư, bạch đới, mụn nhọt, rôm sẩy.Có hoạt chất asiaticoside đã được ứng dụng trong điều trị bệnh phong và bệnh lao. Hiên nay rau má đã được sử dụng rất đa dạng dưới hình thức thuốc tiêm, thuốc bột, thuốc mở để điều trị tất cả các chứng bệnh về da như vết bỏng, vết thương do chấn thương, do giải phẩu, cấy ghép da, những vết lở lâu lành , vết lở do ung thư, bệnh phong, vẩy nến…rau má còn hửu ích trong các chứng tăng áp lực tĩnh mạch ở các chi dưới.

	20
	Cây Thảo Quả
	Thực phẩm

Hạt:Dược liệu
	Thảo quả có tác dụng làm gia vị để chế biến món ăn.

Thảo quả còn là một cây thuốc quý.Theo Đông y, thảo quả có vị cay, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng trục hàn, ráo thấp, trừ đờm, ấm bụng, tiêu tích, giúp ăn ngon miệng, kích thích tiêu hóa, chữa nôn mửa, ngực bụng chướng đau, ho, sốt, tiêu chảy.

	21
	Cây Tía Tô
	Thực phẩm

Cành,quả,Lá,Hạt:

Dược phẩm
	 Lá tía tô có thể dùng ăn sống hoặc nấu chín trong một số món ăn ngon miệng như: ốc Móng tay xào tía tô, mực cuộn tía tô, chả tía tô…

Đông y cho rằng Tía tô có vị cay, tính ấm, không độc đi vào các kinh Phế, tâm và Tỳ, làm ra mồ hôi, hạ khí, tiêu đàm mà Đông y xếp vào loại giải biểu, thuộc nhóm thuốc phát tán phong hàn. Có tác dụng chữa hắt hơi sổ mũi do viêm long đường hô hấp trên (cảm mạo), sốt, ho, ra mồ hôi, giúp tiêu hóa. Cành tía tô có tác dụng an thai, quả tía tô có tác dụng chữa ho, trừ đờm, hen suyễn, tê thấp. Lá tía tô non được sử dụng làm gia vị. Hạt làm trà uống là thuốc hạ khí, làm thuốc an thai thay cho cành

	22
	Cây Tre
	Vật liệu và thủ công mỹ nghệ

Làm cảnh

Nguyên liệu cho công nghiệp

Thực phẩm

Dược liệu
	Thay thế gỗ làm vật liệu trong các ngôi nhà,sản xuất ván sàn

Sản xuất các vật dụng phục vụ cho đời sống con người như: đôi đũa, tăm xỉa răng, chiếu trúc, thảm trúc,…

 được trồng làm cảnh trong các khuôn viên, công sở, ven đường đi, trang trí trong nhà, …

Trong sản xuất giấy và bột giấy

Làm thực phẩm và thức ăn gia súc: làm thức ăn (từ măng, hạt tre), bia, nước giải khát (từ lá tre), than hoạt tính,…

Làm dược liệu và hóa chất: chữa cảm cúm, cảm sốt, ho gà trừ phiền muộn (từ lá tre,tre non), ….

	23
	Cây Hà Thủ Ô
	Dược liệu
	Hà thủ ô đỏ chủ yếu được biết đến như là một vị thuốc bổ, trị suy nhược thần kinh, ích huyết, khỏe gân cốt, đen râu tóc,Bổ ích tinh huyết (Chế thủ ô), dùng sống có tác dụng giải độc, triệt ngược, nhuận tràng, thông tiện, tư âm cường tráng. Chủ trị tinh huyết hư, sốt rét lâu ngày, ung sang độc, chứng loa lịch, chứng táo bón.

	24
	Heo Rừng
	Thực phẩm

Giá trị về mặt bảo tồn

Giá trị về mặt kinh tế

Vật liệu và thủ công mỹ nghệ
	Thịt heo rừng là một loại đặc sản Có giá tri cao

 Heo rừng làm tăng tính đa dạng sinh học của bảo tồn các nguồn gen.

Nuôi heo rừng kết hợp với phát triển cây công nghiệp

Thông qua các hình thức du lịch sinh thái.

Răng nanh



	25
	Cây Bò Cạp Vàng
	Dược liệu

Làm cảnh

Về văn hóa


	Cây được dùng chữa các chứng như sốt cao, viêm khớp, táo bón, các dạng xuất huyết hoặc chảy máu, các rối loạn tim mạch, các bệnh thần kinh và chứng thừa axit trong dạ dày.

Với sắc vàng quyến rủ khi ra hoa, cây bò cạp vàng còn là nơi thu hút khách du lịch nên cây có giá thành cao

Muồng hoàng yến là quốc hoa của Thái Lan và tại đây nó được gọi là dok khuen; các hoa màu vàng của nó tượng trưng cho hoàng gia Thái. 

	26
	Cây Kim Tiền Thảo
	Dược phẩm

Kinh tế

Sinh Thái, môi trường


	Tác dụng thanh nhiệt, lợi thủy, tiêu sạn, giải độc, tiêu viêm, lợi thủy, thông lâm, tiêu tích tụ, nhiệt lâm, thanh lâm, sỏi mật, ung  nhọt tiêu độc, sỏi thận, tiểu buốt,…

Do kim tiền thảo có nhiều giá trị về dược liệu nên nhu cầu sử dụng ngày càng nhiều đã tạo thêm thu nhập cho người dân.

Rễ gốc và rễ thân của kim tiền thảo phát triển rất mạnh và lúc non đều có nốt sần màu nâu hơi trắng, chứa nhiều vi khuẩn cố dinh đạm cộng sinh giúp cải tạo đất và diều kiện môi trường.

	27
	Mật ong rừng
	Dược liệu

Thực phẩm


	Mật ong được dùng để làm các loại mặt nạ dưỡng da, sáp để bôi môi chống nứt nẻ..

Điều trị một số bệnh thông thường như:An thần,Chữa viêm họng, viêm thanh quản, nói khàn, ho,trị các vết bỏng nhẹ,Chữa viêm loét dạ dày tá tràng,Làm hồi xuân chữa bất lực

Mật ong là một loại thực phẩm rất tốt do có 2 loại đường Dextroza cung cấp năng lượng Người ta còn dùng phấn hoa ong chế thành dạng viên cung cấp năng lượng cho cơ thể, chống mệt mỏi, làm tinh thần phấn chấn ,…

	28
	Mèo rừng
	Giá trị dược liệu và thương mại.

Nguyên liệu cho công nghiệp
	Mèo rừng cho da lông

Mèo rừng có ăn chuột nên rất có ích cho sản xuất nông , lâm nghiệp

	29
	Nấm Tràm
	Thưc phẩm

Dược liệu
	Là món ăn giàu dinh dưỡng

Với vị ngọt thanh tao, thân giòn, nấm tràm có thể chế biến thành nhiều món ăn từ chay đến mặn. được xem là món ăn thuần khiết không gây độc hại và giá trị dinh dưỡng rất cao,góp phần tăng thu nhập cho người dân

 Tác dụng tăng cường sức đề kháng cơ thể, chống lão hóa, giảm độc và bảo vệ gan, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tim mạch…

	30
	Nhựa thông
	Giá trị kinh tế 

Giá trị xã hội
	Mỗi kg nhựa người dân được hưởng 3.500 đồng, từ tháng 5 năm 2008, giá nhựa thông được nâng lên 4.500 đồng, đến nay là 5.000 đồng.

Nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng, giải quyết nhu cầu việc làm cho một số người lao động.

	31
	Cây phong lan Hồ điệp
	Giá trị kinh tế 

Giá trị thẩm mỹ
	Hiệu quả kinh tế đem lại từ sản xuất lan Hồ Điệp là rất cao. Qua tính toán cho thấy, lãi thu được từ sản xuất lan Hồ Điệp đạt trung bình từ 280 – 540 triệu đồng/1000m2 như mô hình tại Viện Nghiên cứu rau quả. Đặc biệt một số mô hình cho lãi từ 700 triệu – 1 tỷ đồng/1000m2 như công ty Cửu Long.

Làm cảnh như trồng trong nhà.

	32
	Rau Nhíp
	Giá trị kinh tế 

Giá trị xã hội

Giá trị thực phẩm
	Một người lao động bình thường mỗi ngày có thể vào rừng lấy được 10-12kg rau nhíp và giá hiện tại của loại rau này khoảng 12.000đ/kg.

Tạo thu nhập cho người dân , họ có thể kiếm từ 120.000-144.000đ từ nguồn rau này.

Lá nhíp không chỉ thơm ngon, béo, bổ, mà nó còn mang dược tính giúp người mất sức, bị đau yếu ăn vào sẽ khỏe, trẻ con bị còi ăn lá nhíp sẽ mau lớn mà còn là thức ăn ưa thích của tê giác, voi, nai, vọc… khi vào rừng mà thấy tê giác thì chỉ cần lần theo dấu chân nó thì sẽ tìm thấy lá nhíp liền. Nó góp phần tăng tính đa dạng sinh học trong rừng tự nhiên và môi trường sinh thái.

	33
	Rừng U Minh ở Cà Mau
	Giá trị kinh tế

Giá trị xã hội 

Giá trị môi trường
	Tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân.Xuất khẩu ra một số nước như Anh, Nhật Bản, Mỹ đem lại nguồn ngoại tệ lớn.

Tạo thu nhập, làm thuốc , mỹ phẩm , thực phẩm.

Bảo vệ và làm tăng tính đa dạng sinh học.  Là bộ phận của hệ sinh thái rừng.  Làm cân bằng sinh thái và môi trường.  Những con ong trong khi hút mật giúp thụ phấn cho cây.

	34
	Sâm Ngọc Linh
	Gía trị kinh tế 

Giá  trị xã hội

Gía trị môi trường
	Một số điểm thu mua, buôn bán tại tỉnh Kon Tum có giá kỷ lục với mức 40 - 50 triệu đồng/kg sâm tươi và 60 - 80  triệu đồng/kg sâm khô tùy tuổi sâm.

 Tạo công ăn chuyện làm cho người dân ( trồng, chăm sóc, sản xuất sản phẩm công nghiệp,…).Tạo thu nhập thường xuyên cho người dân.Giảm chi phí nhập nguyên liệu từ nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp,…

Bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn nguồn gen quý hiếm.Bảo vệ gián tiếp rừng,….

	35
	Thiên Niên Kiện
	Gía trị dược liệu

Giá trị kinh tế
	Uống loại dược liệu này có tác dụng mạnh gân xương, khỏi được bệnh phong tê thấp, làm tráng kiện, chữa thấp khớp , đau nhức xương. Trong y học cổ truyền nó là một loài dược liệu quý.

 Là nguyên liệu chế tinh dầu. Tinh dầu thiên niên kiện được dùng trong kỹ nghệ nước hoa và làm nguyên liệu chiết suất linalola.



	36
	Cây Thông ba lá
	Giá trị xã hội

Gía trị kinh tế 

Gía trị về môi trường
	Mang lại thu nhập cho người dân gần rừng, tạo ra việc làm, thể hiện từng nét riêng biệt của từng khu vực.

Thành lập các công ty chế biến LSNG từ thông, tăng thu nhập cho đất nước…

 Không phải chặt phá cây, giúp bảo vệ rừng.

	37
	Cây Thông đỏ
	Giá trị kinh tế

Gía trị xã hội

Gía trị môi trường

Gía trị đạo đức
	Tạo Thu nhập cho nền kinnh tế nước nhà và địa phương ( 1 kg taxos chiết xuất từ thông đỏ có giá 2-4 triệu USD, và người ta cần khoảng 1kg taxol và để có 1kg taxol, cần không dưới 7.000kg vỏ thông đỏ Nghĩa là để có một liều thuốc trị bệnh ung thư được bào chế, chúng ta phải "hy sinh" khoảng sáu cây thông đỏ trưởng thành.

Tạo ra công ăn việt làm cho người dân .Góp phần  làm giảm và từng bước đẩy lùi  căn bệnh ung thư, phát triển công nghệ chế biến  chiết xuất hoạt chất taxol và 10-DAB ở cây thông đỏ , phát triển du lich sinh thái ở tại Đà Lạt.
Bảo tồn được nguồn gen quý của cây thông đỏ.Làm tăng tính đa dạng Sinh học .Phát triển hệ thống rừng cây thông đỏ giúp phát triển cảnh quan bảo vệ Môi trường.

Mọi loại sinh vật đều có quyền được sống và sinh trưởng.Nếu thông đỏ mất đi thì thế giới sẽ mất đi môt loài cây quí giá và đặc biệt là chữa bệnh .Nhiều người sẽ không được chữa trị và đồng thời con số tử vong sẽ cao.

	38
	Trái ươi
	Giá trị về dược liệu

Giá trị về kinh tế
	Trộn ươi với hạt é, bỏ thêm ít đường vào làm nước giải khát, chữa các chứng bệnh do nhiệt gây ra, chữa ho khan mất tiếng, sưng đau cổ họng.

Một số nhà buôn ở Chợ Lớn(thu mua) xuất khẩu sang Hồng Kông, Đài Loan…Nên giá cả ngày càng tăng cao, ban đầu 10 – 15 ngàn đồng/kg sau lên tới 80-120 ngàn đồng/kg tùy loại.

	39
	Bài thuốc tắm của người Dao.
	Dược liệu
	Bài thuốc này giúp người tắm lưu thông khí huyết, làm cho da dẻ mịn màng, hỗ trợ điều trị chứng phong thấp, đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ, cảm hàn, cảm cúm và trị các bệnh ngoài da

	40
	Vooc Chà vá chân đen
	Giá trị khoa học 

Giá trị kinh tế

Giá trị văn hóa

Giá trị môi trường
	Loài thú hiếm, Sách đỏ (IUCN 2000) thế giới xếp voọc chà vá chân đen vào bậc EN. Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30.3.2006 của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng,động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, Chà vá chân đen nằm trong phụ lục IB. 

Thịt làm thực phẩm, xương làm dược liệu, da, lông xuất khẩu.

Nuôi nhốt làm vật cảnh.Mang lại cơ hội rất lớn cho ngành du lịch của địa phương.

Mang giá tri bảo tồn, là loài đặc hữu của Đông Dương, thuộc loài nguy cấp, cần được bảo vệ và có tên trong sách đỏ của Việt Nam
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